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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Lâm Đồng, ngày 16 tháng 10 năm 2026 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: 

Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa Nhà 

máy Thủy điện Đồng Nai 5. 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV 

 

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/2/2016 của Hội đồng quản 

trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công ty điện 

lực TKV- CTCP; 

Căn cứ Quyết định số 1780/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024 của Công ty thủy 

điện Đồng Nai 5- TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp vật tư 

để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và duy trì hoạt động 

thường xuyên của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ văn bản số 914/ĐLTKV-KH ngày 08/6/2026 của Tổng Công ty Điện 

lực-TKV về việc Giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh 2026. 

Căn cứ Quyết định số 834/QĐ-ĐN5 ngày 11/6/2026 về việc phê duyệt kế 

hoạch SXKD năm 2026 của Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

Căn cứ giấy đề nghị cấp vật tư số 4/T09-PX VH-SC ngày 14/9/2026 của PX 

VH-SC đã được Giám đốc duyệt. 

 Căn cứ Thư mời báo giá số 1428/TMBG-ĐN5 ngày 24/9/2026 của Công ty 

Thủy điện Đồng Nai 5 - TKV về việc mời báo giá Cung cấp công cụ, dụng cụ phục 

vụ nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5; 

Căn cứ hồ sơ báo giá của Công ty TNHH Thiên Minh Bách, Công ty TNHH 

Dịch Vụ PKB, Công ty Cổ Phần Như Dương ngày 30/9/2026; 

Căn cứ báo cáo đánh giá hồ sơ báo giá nhà cung cấp của Tổ tư vấn ngày 

14/10/2026; 

Theo đề nghị của Tổ tư vấn tại tờ trình ngày 15/10/2026 về việc phê duyệt 

dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Cung cấp công cụ, dụng cụ 

phục vụ nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
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Điều 1: Phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà cung cấp: Cung 

cấp công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu bảo dưỡng, sữa chữa Nhà máy Thủy điện 

Đồng Nai 5 với các nội dung chính như sau: 

1. Tên dự toán mua sắm: Cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ nhu cầu bảo 

dưỡng, sữa chữa Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5; 

2. Chủ đầu tư: Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV; 

3. Địa điểm thực hiện giao nhận hàng hóa: Kho Công ty Thủy điện Đồng 

Nai 5-TKV, xã Bảo Lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. 

4. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026; 

5. Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà cung cấp: Tháng 10 năm 2026; 

6. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Báo giá cạnh tranh rút gọn (theo Khoản 

3, Điều 9 ban hành theo Quyết định số 1780/QĐ-ĐN5 ngày 13/12/2024). 

7. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định. 

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 395 ngày kể từ ngày hợp đồng 

có hiệu lực (trong đó tiến độ cung cấp hàng là 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu 

lực, bảo hành 365 ngày kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao hàng hóa). 

9. Gíá trị dự toán: 267.279.480 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy 

triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi đồng). Giá đã bao gồm các 

khoản thuế phí. Hàng hóa được vận chuyển, bốc xếp và giao tại Kho Công ty Thủy 

điện Đồng Nai 5- TKV. Địa chỉ: xã Bảo lâm 5, tỉnh Lâm Đồng. Chi tiết như phụ lục 

đính kèm. 

Điều 2: Danh sách dự kiến các Nhà cung cấp được mời tham gia chào giá. 

- Năng lực các Nhà cung cấp được mời tham gia chào giá. 

1. Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Thanh Phát, Địa chỉ: 198/3, Khu 

Phố 4, Phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai. 

  - Công ty TNHH Một Thành Viên Vạn Thanh Phát đã được Sở Kế hoạch 

Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3603682541 

đăng ký lần đầu ngày 11/11/2019.  

- Nhà thầu hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà thầu không đang trong quá trình giải thể, không bị kết luận đang lâm 

vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của 

pháp luật. 

- Nhà cung cấp đã thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo tiến 

độ và chất lượng như Hợp đồng số 112 /2025/HĐSXKD-ĐN5 ngày 15 tháng 12 

năm 2025 với giá trị 354.288.120 đồng, Hợp đồng số 81/2024/HĐSXKD-ĐN5 

ngày 20 tháng 8 năm 2024 với giá trị 487.789.910 đồng. 

2. Công ty Cổ phần Đầu tư RES, Địa chỉ; 263/19/2 Liên Tỉnh 5, Phường 

Bình Đông, TP Hồ Chí Minh.  

- Công ty Cổ phần Đầu tư RES đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP. HCM cấp 

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315797967 đăng ký lần đầu ngày 

18/07/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 17/3/2023; 
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- Nhà cung cấp hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà cung cấp không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang 

lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của 

pháp luật. 

- Nhà cung cấp đã thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo tiến 

độ và chất lượng như Hợp đồng số 73 /2026/HĐSXKD- ĐN5 ngày 22 tháng 7 năm 

2026 với giá trị 172.771.966 đồng, Hợp đồng số 61/2024/HĐSXKD- ĐN5 ngày 05 

tháng 6 năm 2024 với giá trị 76.881.000 đồng. 
3. Công ty TNHH Dịch Vụ PKB. Địa chỉ; Thôn Phong Nam, Phường Hòa 

Xuân, TP Đà Nẵng. 

  - Công ty TNHH Dịch Vụ PKB đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà 

Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0402061891 đăng ký lần đầu 

ngày 01/10/2020, đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 02/6/2023. 

- Nhà thầu hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà thầu không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm 

vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của 

pháp luật. 

4. Công ty TNHH Thiên Minh Bách, Địa chỉ: 18 Đường Hòa Nam 15, 

Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. 

  - Công ty TNHH Thiên Minh Bách đã được Sở Kế hoạch Đầu tư TP Đà 

Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0402096735 đăng ký lần đầu 

ngày 27/4/2021.  

- Nhà cung cấp hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà cung cấp không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang 

lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của 

pháp luật. 

- Nhà cung cấp đã thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo tiến 

độ và chất lượng như Hợp đồng số 71/2026/HĐSXKD- ĐN5 ngày 17 tháng 7 năm 

2026 với giá trị 260.747.430 đồng, Hợp đồng số 55/2024/HĐSXKD- ĐN5 ngày 28 

tháng 5 năm 2024 với giá trị 48.816.000 đồng. 

5. Công ty Cổ Phần Như Dương, Địa chỉ: K27/11 Nguyễn Huy Tưởng, 

Phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng. 

  - Công ty Cổ Phần Như Dương đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố 

Đà Nẵng cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401689852 đăng ký lần 

đầu ngày 23/7/2015. 

- Nhà cung cấp hạch toán tài chính độc lập; 

- Nhà cung cấp không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang 

lâm vào tình trạng bị phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của 

pháp luật. 

- Nhà cung cấp đã thực hiện các hợp đồng cung cấp hàng hóa đảm bảo tiến 

độ và chất lượng như Hợp đồng số 50 /2026/HĐSXKD- ĐN5 ngày 08 tháng 5 năm 

2026 với giá trị 362.660.760 đồng, Hợp đồng số 79/2026/HĐSXKD- ĐN5 ngày 03 

tháng 9 năm 2026 với giá trị 48.816.000 đồng. 

Điều 3: Giao cho Phòng Kế hoạch Đầu tư – Vật tư và Tổ tư vấn lựa chọn 

nhà cung cấp thực hiện các bước đúng theo quy định của Công ty và Tổng Công ty, 
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giao cho phòng Kỹ thuật nghiệm thu theo quy định.  

Điều 4: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông Phó Giám 

đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết 

định này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 2, điều 3; 

- Trang Website TKV (để đăng tải); 

- Trang Website TCT (để đăng tải); 

- Lưu: VT, TCKT, KHĐTVT, (D02). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Văn Tuấn 
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PHỤ LỤC  

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ 

(Kèm theo Quyết định số  1577 /QĐ-ĐN5 ngày  16  tháng   10  năm 2026) 

STT 
Tên vật tư hàng 

hóa 
Quy cách, mã hiệu hàng hóa 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Nhà sản xuất/xuất 

xứ 

Đơn giá 

trước thuế 

Thành 

tiền trước 

thuế 

1 
Dây cáp vải, bản 

dẹt 

- Chịu tải 5 tấn, dài 6m, bao gồm tem 

kiểm định 

- Chất liệu: Sợi Polyete cường lực 

sợi 2 
DCV-LEO/ 

Việt Nam 

             

2.100.000  

             

4.200.000  

2 Ma ní omega  

- Chất liệu: Thép trắng không rỉ chịu 

tải trọng cao 

- Tải trọng: 6,5T 

cái 6 
Kawasaki/ 

Trung Quốc 

                 

650.000  

             

3.900.000  

3 
Dây đai an toàn thợ 

điện 

- Chất liệu dây: Polypropylene 

- Kích thước: 2000mm x 40mm 

- 01 móc thép không rỉ. 

- Chịu lực: 300kg 

sợi 3 
Bảo Bình D08/Việt 

Nam 

                 

485.000  

             

1.455.000  

4 
Găng tay cách điện 

1000V 

-Chất liệu: Cao su thiên nhiên 

- Điện áp sử dụng: 1000V 
đôi 2 

 Vicadi AT16/ 

Việt Nam 

             

1.200.000  

             

2.400.000  

5 Máy cắt đá  
- Điện áp sử dụng: 220-240Vac 

- Công suất: 1300W 
cái 1 

Makita 4100NH3/ 

Trung  

Quốc 

             

3.200.000  

             

3.200.000  

6 
Máy Cưa Xích 

Dùng Pin  

- Điện áp: 18Vdc 

- Chiều dài lam: 40cm 

- Số lượng Pin: 02 bao gồm cả đế sạc 

cái 1 

Makita DUC406Z/ 

Trung 

 Quốc 

           

16.000.000  

           

16.000.000  
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7 Máy mài 100mm  

- Công suất: 840W 

- Điện áp sử dụng_220-240Vac 

- Đường kính đĩa mài: 100mm 

- Tốc độ: 11000v/p 

cái 2 

Makita 9556HB 

(840W)/ 

Thái Lan 

             

2.400.000  

             

4.800.000  

8 Máy mài 125mm  

- Công suất: 840W 

- Điện áp sử dụng_220-240Vac 

- Đường kính đĩa mài: 125mm 

- Tốc độ: 11000v/p 

cái 1 

Makita 9558HN 

(840)/ 

Thái Lan 

             

2.500.000  

             

2.500.000  

9 

Bạt xanh-cam loại 

dày Việt Nam, khổ 

8mx20m 

- Loại màu xanh-cam loại dày,  

- Kích thước: khổ 8mx20m 
tấm 5 

KSA Polymer/Việt 

Nam 

             

4.000.000  

           

20.000.000  

10 
Pa lăng xích kéo 

tay 1000kg 

- Tải trọng: 1 tấn 

- Chiều dài xích: 3m  
cái 2 

Kenbo KB 1T-

3M/Trung  

Quốc 

             

2.500.000  

             

5.000.000  

11 
Bộ tuốc nơ vít 

(tôvít)  

- Bộ Tuốc nơ vít 18 chi tiết 

- Chất liệu: hợp kim 

- 01 bộ bao gồm: 04 Tuavit dẹp, 04 

tuavit bake, 10 tuavit chuẩn. 

bộ 1 
Total THT250618/ 

Trung Quốc 

                 

700.000  

                

700.000  

12 Kìm nhọn  
- Kìm mũi nhọn 200mm 

- Chất liệu: Thép Crom Vanadi  
cái 3 

Bosch 

1600A01TH8/ 

Trung Quốc 

                 

680.000  

             

2.040.000  

13 Kìm chết 

- Chiều dài: 254mm  

- Chất liệu: thép hợp kim, vỏ bọc tay 

cầm cao su. 

cái 1 
Stanley 84-369-1-

S/Trung Quốc 

                 

700.000  

                

700.000  

14 Tua vít dẹp  
- Chất liệu: Thép không rỉ, cán nhựa 

- Kích thước: phi 5, dài 250mm 
cái 3 

Asaki AK-7133/ 

Trung Quốc 

                 

120.000  

                

360.000  
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15 Tuavit dẹp đầu nhỏ  
- Chất liệu: Thép không rỉ, cán nhựa 

- Kích thước: phi 4, dài 150mm 
cái 3 

Crossman 45-415/ 

Trung Quốc 

                 

110.000  

                

330.000  

16 
Tuavit bake đầu 

nhỏ  

- Chất liệu: Thép không rỉ, cán nhựa 

- Kích thước: phi 4, dài 150mm 
cái 3 

Crossman 45-435/ 

Trung Quốc 

                 

110.000  

                

330.000  

17 
Thang nhôm rút 

đơn 

- Chất liệu: Hợp kim nhôm 

- Chiều cao khi rút: 4.1m 

- Chiều cao thu gọn: 0.9m 

- Số bậc: 14 bậc 

- Độ dày bản nhôm: 1.5-2mm 

cái 2 

Nikita NKT-

R41/Trung  

Quốc 

             

4.500.000  

             

9.000.000  

18 
Thang rút nhôm 

chữ A  

- Chất liệu: Hợp kim nhôm 

- Chiều cao khi rút: 2.8m 

- Chiều cao thu gọn: 1.1m 

- Số bậc: mỗi bên 9 bậc 

- Độ dày bản nhôm: 1.5-2mm 

cái 1 
Nikita NKT-

AI56/Trung Quốc 

             

5.900.000  

             

5.900.000  

19 
bộ tua vít cách điện 

7 món 1000V 

- Chất liệu: Thép siêu cứng 

- Bộ 7 món 

- Chuẩn cách điện: VDE, 1000V 

bộ 2 

Bosch 

1600A02NF7/Trung 

Quốc 

             

2.500.000  

             

5.000.000  

20 Mỏ lết 200mm 

- Chất liệu: Thép Cr-V 

- Chiều dài: 200mm 

- Kích thước mở: 36mm 

cái 1 

Workpro 

WP272014/ 

Trung Quốc 

                 

570.000  

                

570.000  

21 Mỏ lết 250mm 

- Chất liệu: Thép Cr-V 

- Chiều dài: 250mm 

- Kích thước mở: 38mm 

cái 1 
Makita B-

65436/Trung Quốc 

                 

700.000  

                

700.000  

22 Mỏ lết 300mm 

- Chất liệu: Thép Cr-V 

- Chiều dài: 300mm 

- Kích thước mở: 41mm 

cái 1 

Workpro 

WP272013/ 

Trung Quốc 

                 

850.000  

                

850.000  
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23 
Bộ Cờ lê đầu tròng, 

đầu ngàm 

- Chất liệu: hợp kim Thép Cr-V 

- Kích thước mở: 10mm 
cái 3 

 Kingtony 1060-

10/Đài Loan 

                 

120.000  

                

360.000  

24 
Cờ lê đầu tròng, 

đầu ngàm 

- Chất liệu: hợp kim Thép Cr-V 

- Kích thước mở:  12mm 
cái 3 

 Kingtony 1060-

12/Đài Loan 

                 

130.000  

                

390.000  

25 
Cờ lê đầu tròng, 

đầu ngàm 

- Chất liệu: hợp kim Thép Cr-V 

- Kích thước mở 13mm 
cái 3 

 Kingtony 1060-

13/Đài Loan 

                 

140.000  

                

420.000  

26 
Cờ lê đầu tròng, 

đầu ngàm 

- Chất liệu: hợp kim Thép Cr-V 

- Kích thước mở: 14mm 
cái 3 

 Kingtony 1060-

14/Đài Loan 

                 

152.000  

                

456.000  

27 

Bộ mũi khoan Inox 

18 cái (Từ ф1.5-

ф10mm) 

- Chất liệu: Hợp kim Coban, Hợp Kim 

HSS 

- Đường kính mũi khoan: từ 1.5mm-

10mm, chiều dài 100mm  

bộ 4 
2607017047 

Bosch/Trung Quốc 

             

2.200.000  

             

8.800.000  

28 Mũi khoan sắt 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Đường kính: ф12mm, 

- Vật liệu: Thép Gió (HSS)- Chiều dài 

100mm 

cái 5 
NSD 12 HSS 

Nachi/Nhật 

                 

630.000  

             

3.150.000  

29 Mũi khoan sắt 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Đường kính: ф14mm 

- Vật liệu: Thép Gió (HSS) 

cái 5 
SD 14 HSS 

Nachi/Nhật 

                 

970.000  

             

4.850.000  

30 Mũi khoan sắt 

- Xuất xứ: Nhật Bản 

- Đường kính: ф16mm 

- Vật liệu: Thép Gió (HSS), Chiều dài 

100mm 

cái 5 
SD 16 HSS 

Nachi/Nhật 

             

1.180.000  

             

5.900.000  

31 Mũi khoét sắt  
- Quy cách: ф18mm 

- Chất liệu: Hợp kim UniFast,  
cái 2 

MCT 18-

Unifast/Trung Quốc 

                 

600.000  

             

1.200.000  

32 Mũi khoét sắt  
- Quy cách: ф 20mm,  

- Chất liệu: Hợp kim UniFast,  
cái 2 

MCT 20-

Unifast/Trung Quốc 

                 

800.000  

             

1.600.000  



9 

 

33 Mũi khoét sắt  
- Quy cách: ф 22mm 

- Chất liệu: Hợp kim UniFast 
cái 2 

MCT 22-

Unifast/Trung Quốc 

                 

980.000  

             

1.960.000  

34 Mũi khoét sắt  
- Quy cách: ф 25mm 

- Chất liệu: Hợp kim UniFast 
cái 2 

MCT 25-

Unifast/Trung Quốc 

             

1.200.000  

             

2.400.000  

35 Thước cặp điện tử 

- Dải đo : 0-200mm 

- Độ phân giải : 0.01mm 

- Độ chính xác : ±0.02mm 

cái 2 
 Mitutoyo 500-182-

30/Nhật 

             

5.300.000  

           

10.600.000  

36 
Dây xích cẩu loại 2 

sợi 3 tấn dài 2m 

- Sling xích cẩu hàng 3 tấn 2 sợi 2m 

- Chất liệu: Thép đen 
sợi 2 

 Kenbo 3T2S2M/ 

Trung Quốc 

             

2.100.000  

             

4.200.000  

37 Máy khoan pin  

- Điện áp sử dụng: 18V 

- Loại động cơ: không chổi than 

- 02 pin Makita 18V – 3.0Ah kèm cốc 

sạc nhanh 

bộ 2 

 Makita 

DDF485SFE/Trung 

Quốc 

           

13.000.000  

           

26.000.000  

38 Dây chằng tăng đơ  

- Dây chằng tăng đơ móc chữ J 

- Kích thước: 50mm x 6000mm 

- Chất liệu dây: 100% polyester 

cái 2 
DCTĐ-LEO/Việt 

Nam 

                 

900.000  

             

1.800.000  

39 
Kìm điện đang 

năng 

- Chiều dài kìm: 180mm 

- Chất liệu:Thép Crom Vanadi 
cái 3 

Bosch 

1600A01TH7/Trung 

Quốc 

                 

850.000  

             

2.550.000  

40 Kìm cắt  
- Chiều dài kìm: 160mm 

- Chất liệu:Thép Crom Vanadi 
cái 3 

Bosch 

1600A01TH9/Trung 

Quốc 

                 

750.000  

             

2.250.000  

41 Kìm nhọn Stanley  
- Chiều dài kìm: 200mm 

- Chất liệu:Thép Crom Vanadi 
cái 3 

Bosch 

1600A01TH8/Trung 

Quốc 

                 

770.000  

             

2.310.000  
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42 
Kéo cắt ống nhựa 

PVC 

- Chất liệu: Thép 

- Cắt các loại ống PVC đường kính từ 

18-42mm 

cái 2 
Stanley 14-442/Đài 

Loan 

             

1.200.000  

             

2.400.000  

43 
Bộ nối nhanh ống 

dẫn khí ф8mm 

- Chất liệu: Inox, có đầu xoay 

- Kích thước lắp đặt: ф8mm 
bộ 5 

PUI-8-OEM/Trung 

Quốc 

                 

120.000  

                

600.000  

44 
Đầu bấm ống áp 

lực cao (rắc co) 

- Chất liệu: Đồng thau 

- Kích thước lắp đăt: 8.5mm ren 

13.8mm - 1 bộ gồm: 01 đầu đực+01 

đầu cái+02 chén inox 

bộ 20 
Boal-85-13-inox-

OEM/Trung Quốc 

                 

130.000  

             

2.600.000  

45 
Động cơ chạy xăng 

kéo máy nén 

- Công suất: 4.8kW (6.5Hp) 

- Dung tích bình xăng: 3.6l 

- Dung tích nhớt: 0.6l 

- Thể tích xylanh: 196cm3 

- Động cơ: 4 thì 

- 1 bộ bao gồm máy + giàn sắt xi có 

bánh cao su đúc 

bộ 1 

Vikyno 168F-

2l/Việt 

 Nam 

           

12.000.000  

           

12.000.000  

46 

Bộ xịt thuốc sâu 

chạy xăng VM65 

công suất 6.5HP 

- Công suất 2Hp 

- Áp lực nén: 45-50kg/cm2 
bộ 1 

Oshima OS45AT/ 

Trung Quốc 

           

15.800.000  

           

15.800.000  

47 Súng xịt thuốc 

- Chất liệu: ren đồng kết nối với ống 

xịt thuốc, thân ống xịt inox, loa nhựa 

tốt, đồng tiền xịt bằng Sứ cao cấp, độ 

bền cao 

- Độ dài: 30cm 

cái 3 
Kasuco-Béc sứ  

(30cm) /Trung Quốc 

             

1.500.000  

             

4.500.000  

48 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 6mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh, Chiều dài 

100mm 

cái 5 
2608706876-

Bosch/Trung Quốc 

                   

80.000  

                

400.000  
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49 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 8mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh, Chiều dài 

100mm 

cái 5 
2608706891-

Bosch/Trung Quốc 

                 

110.000  

                

550.000  

50 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 10mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh 

cái 5 
2608706902-

Bosch/Trung Quốc 

                 

130.000  

                

650.000  

51 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 12mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh, Chiều dài 

100mm 

cái 5 
2608706912-

Bosch/Trung Quốc 

                 

160.000  

                

800.000  

52 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 14mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh 

cái 5 
2608706923-

Bosch/Trung Quốc 

                 

350.000  

             

1.750.000  

53 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 16mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh, Chiều dài 

100mm 

cái 5 
2608706934-

Bosch/Trung Quốc 

                 

450.000  

             

2.250.000  

54 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 18mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh 

cái 5 
2608706943-

Bosch/Trung Quốc 

                 

510.000  

             

2.550.000  

55 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 20mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh, Chiều dài 

100mm 

cái 5 
2608706950-

Bosch/Trung Quốc 

                 

600.000  

             

3.000.000  

56 Mũi khoan bê tông  

- Chất liệu: Hợp kim thép 

- Kích thước: 22mm,  

- Thiết kế chuôi gài, 4 rãnh, Chiều dài 

100mm  

cái 5 
2608706954-

Bosch/Trung Quốc 

                 

720.000  

             

3.600.000  
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57 
Máy xịt rửa xe 

 cao áp 

- Công suất: 3000W 

- Điện áp sử dụng: 220-240Vac 

- Áp lực làm việc: 135bar 

- Số đầu bec phun: 06, có chỉnh góc 

nghiêng 

- Chiều dài dây: 15m 

- Chế độ: chỉnh áp tự động/bằng tay 

bộ 1 
Toàn Phát PRO TP- 

LX3000/Việt Nam 

           

22.900.000  

           

22.900.000  

Tổng cộng trước thuế   247.481.000 

Thuế VAT (8%)   19.798.480 

Tổng cộng sau thuế   267.279.480 

            ( Số tiền bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bảy triệu hai trăm bảy mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi đồng). 
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